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	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	           Tiết 85,86: TRÍ TUỆ DÂN GIAN
            Văn bản 1: NHỮNG KINH NGHIỆM 
                             DÂN GIAN VỀ THỜI TIẾT

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
* Tìm hiểu khái niệm tục ngữ
- Đọc tri thức ngữ văn SGk trang
H: Thế nào là tục ngữ?
* Trải nghiệm cùng văn bản.
- Hs đọc 6 câu tục ngữ SGK/29,30.
- Tác giả dân gian muốn nói điều gì qua câu 6?
H: Những dấu hiệu nào giúp em nhận biết các câu trong văn bản trên là tục ngữ? Các câu tục ngữ trên cùng nói về điều gì?

H: Hoàn thành phiếu học tập bên dưới:
[image: ]
	I. Tri thức ngữ văn
- Tục ngữ là những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh, đúc kết những bài học của nhân dân về:
+ Quy luật của thiên nhiên.
+ Kinh nghiệm lao động sản xuất.
+ Kinh nghiệm về con người và xã hội.
- Mỗi câu tục ngữ diễn đạt trọn vẹn một ý. 
II. Trải nghiệm cùng văn bản
[bookmark: _GoBack]- Đọc 6 câu tục ngữ
III. Suy ngẫm và phản hồi
1. Những dấu hiệu nhận biết các câu trong văn bản trên là tục ngữ là:
- Các câu đều vô cùng ngắn gọn, hàm súc.
- Có nhịp điệu, hình ảnh, có vần
- Được sử dụng trong lời nói hằng ngày.
- Nội dung: chủ yếu là những kinh nghiệm về thiên nhiên, thời tiết.



Phiếu học tập
	Câu 
	Số chữ
	Số dòng, số vế
	Vần
	Nghệ thuật
	Nội dung chính

	1
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	



	H: Sau đó nêu nghệ thuật, nội dung của mỗi câu tục ngữ?
	2. Nghệ thuật, nội dung
Câu 1
- Nghệ thuật: Câu hai vế, đối nhau, gieo vần.
- Nội dung: vì thời tiết nóng nực nên ngày nắng thì cảm thấy buổi trưa đến sớm, ngày mưa thì trời âm u nên tối sớm.
Câu 2:
Nghệ thuật 
	+ Câu hai vế, gieo vần.
	+ Kết cấu: nhân-quả.
Nội dung: Nếu quanh mặt trăng chỉ có một quầng sáng thì trời còn nắng, nếu có vùng sáng mờ toả ra như cái tán là trời sắp mưa.
Câu 3
Nghệ thuật:
	+ Hình thức: Câu hai vế, gieo vần.
	+ Kết cấu: nhân-quả.
Nội dung: Khi trời nối gió heo may và chuồn chuồn bay ra nhiều thì sắp có bão...
Câu 4
Nghệ thuật: Hình thức: Câu ba vế, gieo vần. 
Nội dung: 
+ Rét đài là rét khá đậm gây hại cho cây trồng, vật nuôi.
+ Rét lộc: ẩm ướt, thuận lợi cho sự hồi sinh của cây cỏ.
+ Rét nàng bân: rét ngắn ngày, với câu chuyện nàng Bân may áo rét cho chồng.
Câu 5
- Nghệ thuật 
+ Hình thức: Câu 2 vế, gieo vần, giống thể thơ lục bát.
+ Kết cấu: nhân - quả.
- Nội dung: Nếu chuồn chuồn bay thấp tức trời sẽ mưa. Khi nó bay cao trời sẽ nắng và bay vừa trời sẽ râm. 
Câu 6
- Nghệ thuật: Hình thức: 	Gieo vần.
- Nội dung: Vào tháng 5 đêm ngắn , tháng 10 ngày ngắn => Cần chủ động sắp xếp công việc

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	GV hướng dẫn, khuyến khích HS tự thực hành tại nhà với sự trợ giúp của người thân.


	H: Hãy hình dung một tình huống giao tiếp có thể sử dụng các câu tục ngữ trên. Sau đó, viết một đoạn đối thoại hoặc một đoạn văn về tình huống này với độ dài khoảng 5, 6 câu?


	Hs tự làm
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 Văn bản 2: NHỮNG KINH NGHIỆM 
       DÂN GIAN VỀ LAO ĐỘNG, SẢN XUẤT

	 - GV yêu cầu đọc các câu hỏi 1,2,3,4 sgk. 
H: Chỉ ra các đặc điểm của tục ngữ được thể hiện trong những câu trên.




H:  Xác định số chữ, số dòng, số vế của các câu tục ngữ từ số 1 đến số.
H: Tìm các cặp vần và nhận xét về tác dụng của vần trong các câu tục ngữ từ số 2 đến số 6.
H: Về hình thức, hai câu tục ngữ số 1 và số 6 có gì khác biệt so với các câu 2,3,4,5?





- Đến câu số 5, số 6 GV gắn hỏi câu hỏi 5,6,trong sgk vào để giải quyết luôn.
Câu 1 nói về điều gì?
Câu 2 nói về điều gì?


Câu 3 nói về điều gì?


Câu 4 nói về điều gì?

Câu 5 nói về điều gì?

H: Tác giả dân gian muốn gửi gắm thô̂ng điệp gì qua câu tục ngữ này?


Câu 6 nói về điều gì? Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong câu tục ngữ số 6 và nêu tác dụng của việc sử dụng biện pháp đó.
Các câu tục ngữ trên cùng nói về nội dung gì? Nêu ý nghĩa của các câu tục ngữ ấy đối với lao động sản xuất.
*Tổng kết
H: Khái quát những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các câu tục ngữ?
	 I. Trải nghiệm cùng văn bản
1. Đặc điểm của các câu tục ngữ.
* Chủ đề của các câu tục ngữ:
Các câu tục ngữ đều nói về những đúc rút từ thực 
tế của dân gian trong lao động sản xuất nhằm tăng 
thêm độ tin cậy, sức thuyết phục về một kinh 
nghiệm.
* Xác định số chữ, số dòng, số vế của các
 câu tục ngữ từ số 1 đến số 5.
Bài giải:
	Câu
	Số chữ
	Số dòng
	Số vế

	1
		4	
	1
	1

	2
	8
	1
	2

	3
	8
	1
	2

	4
	6
	1
	2

	5
	8
	1
	2



2. Nội dung
Câu 1: 
Với nghệ thuật so sánh ngang bằng câu tục
 ngữ khẳng định vai trò quan trọng của đất đai.
Câu 2:
Con người đẹp nhờ khoác trên mình bộ quần 
áo mắc tiền, sang trọng, lúa tốt là vì được 
chăm bón phân.
Câu 3:  Cày sâu thì lúa tốt, vì đất có tơi xốp lúa mới dễ hút
 màu; ví như cơm nhai kĩ thì ruột hấp thụ được 
nhiều.
Câu 4: 
Một kinh nghiệm trồng trọt, khoai trồng ruộng lạ mới tốt, nhưng mạ thì phải gieo ở ruộng quen mới tốt.
Câu 5: tháng ba âm lịch hoa màu rất cần nước nên cơn mưa lúc này rất có ích cho hoa màu nhưng đến tháng tư lúc ấy cây trồng đang trong quá trình phát triển ít cần nước nên những cơn mưa lớn tháng tư sẽ làm hư đất, hư cây trồng. 
 Câu 6:
Trồng lúa vào vụ chiêm  nên cây lúa chỉ đạt tầm ngang bờ ruộng thôi. Hễ nghe sấm động cây lúa sẽ trổ bông và cho mùa màng bội thu.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
Em hãy tìm thêm những câu tục ngữ về thiên nhiên mà em biết hoặc sưu tầm?
	GV hướng dẫn, khuyến khích HS tự thực hành tại nhà với sự trợ giúp của người thân.
Hs tự làm.



PHIẾU SỐ 3
	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	                      Tiết 88 
                 Đọc kết nối chủ điểm
TỤC NGỮ VÀ SÁNG TÁC
 VĂN CHƯƠNG

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
- Hướng dẫn học sinh đọc, tìm hiểu chú thích. 
- HS biết cách đọc thầm, biết cách đọc to, trôi chảy, phù hợp với tốc độ đọc và xem các cước chú SGK/ 32,33,34
NV1: Tìm hiểu mối quan hệ giữa tục ngữ và sáng tác văn chương. 
H: Sau khi đọc truyện Nàng Bân, em hiểu thế nào về cái rét nàng Bân được nhắc đến trong câu tục ngữ Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân?
H: Câu trả lời của tía nuôi nhân vật "tôi" ở cuối văn bản thứ hai giúp em hiểu gi thêm về câu tục ngữ Chim trời cá nước, ai được nấy ăn?

NV2: Bài học rút ra những lưu ý khi đọc và sử dụng tục ngữ.
Đọc văn bản Nàng Bân, "Chim trời, cá nước..." - xưa và nay, em rút ra được những lưu ý gì khi đọc hiểu và sử dụng tục ngữ?
	I.Trải nghiệm cùng văn bản




II. Suy ngẫm và phản hồi
1.Mối quan hệ giữa tục ngữ và sáng tác văn chương.
- Nhân dân ta đã mượn hình ảnh nàng Bân may áo rét cho chồng để nói về cái rét. Đó là cái rét cuối cùng của mùa đông xảy ra vào tháng 3, khi mà thời tiết đột nhiên trở lạnh ngay giữa những ngày nắng liên tiếp.
- Câu Chim trời cá nước, ai được nấy ăn được hiểu theo nghĩa là của cải thiên nhiên ban tặng không của riêng ai, sự chiếm hữu là không hạn chế.
=> Tác dụng: tăng sự thuyết phục về một nhận thức của con người.
2. Những lưu ý khi đọc và sử dụng tục ngữ.
 


-Cần sử dụng đúng ngữ cảnh, đúng ý nghĩa về câu chuyện được nói đến trong văn bản.


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
Tìm một số câu tục ngữ được sử dụng trong tác phẩm văn chương?
	GV hướng dẫn, khuyến khích HS tự thực hành tại nhà với sự trợ giúp của người thân.
Hs tự làm.





image1.jpeg
2.5U' DUNG NANG LUQNG TIET KIEM, HIEU QUA
2.1.Lido can sif dung tiét kiém nang lugng

— Viéc sw dung
dién vuot qud mirc

Em hdy quan sat Hinh 2.2 va tra l6i cac cdu hoi sau.
can thiét c6 thé gay
tac déng nhir thé nao

dén viéc khai théc tai Q

nguyén thién nhién Khai théc than \ / Khai thac ddu mé
dé san xudt dién?

Bun nau béng cdi

— St dung chdt

dét d@é san xudt va [ = s :
dun ndu gay anh ; »:‘I
huong nhw thé ndo -

den méi  truong Nha may nhiét dien Bun ndu bang than

song? Hinh 2.2. S4n xudt va st dung nng luigng

Viée khai théc tai nguyén thién nhién dé san xuit ning lugng gop phin giy ra
nhidu téc hai nhu: can kit tai nguyén thién nhién; 6 nhiém moéi truong séng; san
sinh khi thai CO,, g6p phan lam bién dbi khi hau gy 1ii Iut, han han;...Chiing ta can
sir dung tiét kiém nang lugng dé gidm chi phi, bao vé tai nguyén thién nhién déng
thi gop phan bao vé mbi trudng, bio vé sire khoé cho gia dinh va cho cong dong.

2.2. Bién phap tiét kiém nang lugng dién trong gia dinh
Vi sao nhitng viéc lam trong Hinh 2.3 lai gdy lang phi dién nang?

Hinh 2.3. Nhiing viéc lam gy lang phi dién ndng

Lam cdch nao dé tiét kiém nang heong dién trong gia dinh?

Mot s6 bién phép tiét kiém ning lugng dién trong gia dinh:

— Chi sir dung dién khi cn thiét; tht cac db ding dién khi khong st dung;

— Diéu chinh hoat dong ciia d6 ding & mirc vira di ding;

— Thay thé cac db ding dién thong thudng bing cic d dung tiét kiém dién;

— Tan dyng gi6, anh sang ty nhién va ning luong mat troi aé giam bét viée sir
dung céc b dung dién.




